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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2018 trên địa bàn huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/5/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;
Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 189/TTr-STC ngày  10/7/2018 về việc đề nghị phê duyệt đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2018 trên địa bàn huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng năm 2018 trên địa bàn huyện Na hang và huyện Chiêm Hóa như sau:
1. Địa điểm thực hiện: Tại địa bàn huyện Chiêm Hóa và huyện Na Hang.
2. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2018.

4. Chủ đầu tư (lập đơn giá): Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa; Ủy ban nhân dân huyện Na Hang.
5. Đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng năm 2018 trên địa bàn huyện Na hang và huyện Chiêm Hóa (Có phụ biểu chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giao trách nhiệm
1. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang: theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng năm 2018 trên địa bàn huyện Na hang và huyện Chiêm Hóa được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Các đơn vị được lựa chọn cung ứng dịch vụ.

a) Căn cứ đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan để tính toán đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng thực hiện.

b) Thực hiện và chịu trách nhiệm việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng đảm bảo chất lượng, khối lượng, thời gian hoàn thành theo quy định.
3. Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang: tổ chức kiểm tra, lập dự toán quản lý chi phí dịch vụ công ích, công cộng cho từng hạng mục công việc theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;  
- Như điều 3;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- CV: TC, GT;

- Lưu: VT (Huy.TH).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Thế Giang


Biểu số 01

BIỂU TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ

 SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH, CÔNG CỘNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN VĨNH LỘC, HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2018 

(kèm theo Quyết quyết số 201/QĐ-UBND  ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	Số TT
	Nội dung dịch vụ
	Đơn vị tính
	Đơn giá

(đồng)

	a
	b
	c
	1

	I
	 Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt
	
	

	1
	 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công 
	Ha
	833.688

	2
	 Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm
	Km
	433.518

	3
	 Xúc, vận chuyển rác bằng xe ép rác  < 5 tấn
	Tấn
	211.871

	II
	 Chăm sóc cây xanh, bồn hoa nơi công cộng
	
	

	1
	 Duy trì cây bóng mát loại 2
	Cây/ năm
	1.017.028

	2
	 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng
	100 m2/lần
	45.526

	3
	 Phát thảm có thuần chủng bằng thủ công
	100 m2/lần
	157.479

	4
	Bón phân thảm cỏ 
	100 m2/lần
	44.096

	5
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ
	100 m2/lần
	30.359

	6
	 Quét vôi gốc cây (01lần/năm)
	Cây
	19.094

	III
	 Quản lý, duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị
	
	

	1
	 Duy trì tạm đèn bằng thủ công
	Trạm
	148.507

	2
	 Thay bóng cao áp bằng máy
	Bóng
	481.292

	3
	 Thay chấn lưu, (hoặc bộ mồi) bằng máy
	Bộ
	1.110.028

	4
	Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bằng máy
	Bộ
	2.563.458

	5
	Thay chóa đèn (lóp đèn), chao cao áp bằng máy
	01chóa
	1.366.119

	6
	 Kéo dây cáp trên lưới đèn chiếu sáng (cáp vặn xoắn)
	m
	73.899

	IV
	 Trông coi, quản lý, phát dọn nghĩa trang thị trấn Vĩnh lộc
	
	

	
	  Công tác phát rừng loại I bằng thủ công (phát dọn nghĩa trang thị trấn Vĩnh lộc)
	100 m2
	207.150


Biểu số 02
BIỂU TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ

 SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH, CÔNG CỘNG 
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NA HANG, HUYỆN NA HANG NĂM 2018 

(kèm theo Quyết quyết số 201/QĐ-UBND  ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	Số TT
	Nội dung dịch vụ
	Đơn vị tính
	Đơn giá

(đồng)

	a
	b
	c
	1

	A
	CÁC ĐƠN GIÁ TRONG ĐỊNH MỨC
	
	

	I
	 Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt
	
	

	1
	 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công 
	Ha
	881.551

	2
	 Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm
	Km
	458.406

	3
	 Xúc, vận chuyển rác bằng xe ép rác  < 5 tấn
	Tấn
	211.400

	II
	 Chăm sóc cây xanh, bồn hoa nơi công cộng
	
	

	1
	 Duy trì cây bóng mát loại 2
	Cây/ năm
	1.071.393

	2
	 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng
	100 m2/lần
	48.084

	3
	 Phát thảm có thuần chủng bằng thủ công
	100 m2/lần
	167.070

	4
	Bón phân thảm cỏ 
	100 m2/lần
	46.014

	5
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ
	100 m2/lần
	31.812

	6
	 Quét vôi gốc cây (01lần/năm)
	Cây
	20.159

	III
	 Quản lý, duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị
	
	

	1
	 Duy trì 01chế độ bằng thủ công
	Trạm
	157.033

	2
	 Thay bóng cao áp bằng máy
	Bóng
	633.306

	3
	 Thay chấn lưu, (hoặc bộ mồi) bằng máy
	Bộ
	1.223.146

	4
	Thay cần đèn cao áp bằng máy
	Bộ
	2.559.613

	5
	 Lắp mới chụp cần cao áp chữ S
	Bộ
	1.469.631

	6
	   Lắp chóa đèn (lắp ốp), chao cao áp bằng máy
	01 chóa
	1.389.565

	7
	Thay dây điện 2x1,5 bằng máy
	m
	44.060

	8
	Thay dây điện 2x4,0 bằng máy
	m
	57.710

	9
	Kéo dây, cáp trân lưới đèn chiếu sáng
	m
	74.432
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